
THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
CỦA TỈNH BẮC KẠN 

Phần I. Danh sách đơn đăng ký và Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đã 
công bố 

DANH SÁCH BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG 
GIAI ĐOẠN TỪ ĐẦU ĐẾN HẾT 31/12/2019 

STT Số bằng Tên sáng chế Chủ bằng 

1 1-0010147 
Lò đốt và hệ thống xử lý rác thải 
y tế sử dụng lò đốt này 

Trịnh Đình Năng 

Danh sách bằng độc quyền giải pháp hữu ích của tỉnh Bắc Kạn đã được công bố 
trong giai đoạn từ đầu đến hết 31/12/2019 

STT Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ bằng 
1 2-0001178 Đầu đốt sử dụng nhiên liệu lỏng Trịnh Đình Năng 

 
 

DANH SÁCH BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH  
ĐƯỢC CÔNG BỐ TỪ 01/01/2020 ĐẾN HẾT 31/12/2020 

STT Số bằng Tên SC/GPHI Tên chủ bằng Địa chỉ 
1 1-0025098 Hệ thống thiết bị tách 

chiết các hoạt chất 
thiên nhiên 

Trịnh Đình 
Năng 

Tổ 1, phường Sông 
Cầu, thị xã Bắc Cạn, 
tỉnh Bắc Cạn 

 

Phần II. Danh sách đơn đăng ký và Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã 
công bố 

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ đầu đến hết 31/12/2019. (Không có) 

Phần III. Danh sách đơn đăng ký và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã công 
bố 

DANH SÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU  
ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ ĐẦU ĐẾN HẾT 31/12/2019 

STT Số bằng Tên nhãn hiệu đăng ký Tên chủ đơn 

1 4-0078783 
BK CÔNG TY KHOáNG SảN 
BắC KạN BACKAN MINERALS 
COMPANY, hình 

Công ty Khoáng sản Bắc Kạn 

2 4-0078784 hình Công ty Khoáng sản Bắc Kạn 

3 4-0079455 Bắc á BIA 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Bắc á 

4 4-0102442 Bó Nặm VodkaBK 
Công ty cổ phần khoáng sản Bắc 
Kạn 

5 4-0138342 VAKAXI, hình 
Công ty cổ phần xi măng 
VAKAXI 

6 4-0131199 Nguyên Thuỷ, hình Đoàn Đức Hoá 
7 4-0163567 Phiabjooc JOINT STOCK Công ty cổ phần Phiabjoóc 

https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/936843/Bac+Kan-KDCN.xls/be629117-4dee-4da2-a34c-27806709b443


COMPANY, hình 
8 4-0172965 Nguyễn Văn Cư Nguyễn Văn Cư 

9 4-0158860 
Chợ Đồn - Bắc Kạn Gạo Bao 
Thai, hình 

Hội nông dân huyện Chợ Đồn 
(tỉnh Bắc Kạn) 

10 4-0185482 
Trường Trung Cấp Nghề Bắc 
Kạn, hình 

Trường trung cấp nghề Bắc Kạn 

11 4-0180429 PT Hà Tươi Hà Thị Tươi 

12 4-0196673 
CTY TNHH MTV Lâm Nghiệp 
Bắc Kạn, hình 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên lâm nghiệp Bắc 
Kạn 

13 4-0194423 NT Nhất Thiện, hình Nguyễn Văn Thiện 

14 4-0227320 
Ô Kim Chất Công Ty TNHH một 
thành viên C E S, hình 

Công ty TNHH một thành viên 
Ô Kim Chất 

15 4-0192720 Miến Dong Bắc Kạn, hình Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn 
16 4-0205519 Sahabak MDF, hình Công ty cổ phần SAHABAK 

17 4-0205520 
Sahabak Vì môi trường và chất 
lượng cuộc sống 

Công ty cổ phần SAHABAK 

18 4-0214236 Long Ngọc, hình Ngô Thị Oanh Hằng 

19 4-0250855 
Viets Tôi đến trong cuộc đời! V, 
hình 

Lê Hồng Thủy 

20 4-0249258 V Tôi đến trong cuộc đời!, hình Lê Hồng Thủy 
21 4-0244469 Chè Shan Tuyết Phúc Quyến, hình Nguyễn Thị Quyến 
22 4-0259132 Huyền Nga H N, hình Hợp tác xã 20 tháng 10 

23 4-0262278 
Mận Chín Sớm HTX Vụ Hồng Ba 
Bể, hình 

Hợp tác xã Vụ Hồng 

24 4-0274535 BK MART Giá Rẻ Vì Dân, hình Công ty cổ phần BK MART 
25 4-0263900 MBB, hình Hoàng Thị Mười 

26 4-0249213 
NGÂN SƠN Gạo Nếp Khẩu Nua 
Lếch, hình 

Hội nông dân huyện Ngân Sơn 

27 4-0292380 TOJ, hình 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thắng Oanh 

28 4-0282471 Năm Cát BK Ngô Thị Thu Hường 
29 4-0281182 Rượu Men Lá TAM TAO, hình Công ty TNHH Huy Hoàn 

30 4-0287904 Trịnh Năng CURCUMIN 
Công ty TNHH nhiệt công 
nghiệp HTL 

31 4-0297710 Phở khô Hợp Lực, hình Hợp tác xã Hợp Lực 

32 4-0292280 
Bó Lài An toàn - sảng khoái - tươi 
mát, hình 

Hộ kinh doanh cá thể Hoàng 
Văn Quý 

33 4-0302004 Trà Thế Kỷ TK, hình Phạm Thế Kỷ 

34 4-0305157 CURCUMIN Trịnh Năng, hình 
Công ty TNHH nhiệt công 
nghiệp HTL 

35 4-0305158 Trịnh Năng, hình 
Công ty TNHH nhiệt công 
nghiệp HTL 

36 4-0319903 
Công ty TNHH MTV quản lý 
KTCT thủy lợi Bắc Kạn, hình 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên quản lý, khai 
thác công trình thủy lợi Bắc Kạn 



37 4-0317925 
Đông Kính ĐK Cao Thảo Dược 
Ươm Mầm Sức Khoẻ, hình 

Cao Xuân Đông 

38 4-0335767 
YOGAVIET Healthy Body & 
Psychic Yoga Việt kết nối tinh 
thần Việt, hình 

Chu Văn Vịnh 

39 4-0328876 BACH SON TRA Mạnh Quang Trung 
40 4-0330121 BINH TIEN WINE b t, hình Hà Sĩ Toàn 

41 4-0334454 

Rượu Chuối Men Lá Tân Dân 
Hợp Tác Xã Rượu Chuối Tân Dân 
Tổ 1A, phường Đức Xuân, TP 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, hình 

Hợp tác xã rượu chuối Tân Dân 

42 4-0331274 MBB Triệu Thị Tá, hình Hoàng Thị Mười 

43 4-0324403 
BK ESSE Quà Tặng Từ Thiên 
Nhiên Công Ty Cổ Phần Nông 
Sản Bắc Kạn, hình 

Công ty cổ phần nông sản Bắc 
Kạn 

44 4-0333501 Cà phê Kao Đạt, hình Nguyễn Trung Kiên 
45 4-0339290 iaan Thời Trang Trẻ Em, hình Bùi Thị Giang 

46 4-0343056 
Trà Thế Kỷ Trà Thế Kỷ TK Trà 
sạch an toàn - 100% Natural tea, 
hình 

Phạm Thế Kỷ 

47 4-0312502 Chè Shan Tuyết Bằng Phúc, hình Hội nông dân xã Bằng Phúc 

 

DANH SÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 
ĐƯỢC CÔNG BỐ TỪ 01/01/2020 ĐẾN HẾT 31/12/2020 

STT Số bằng Tên nhãn hiệu Tên chủ bằng Địa chỉ 

1 

4-0339290 iaan Thời Trang Trẻ Em, 
hình 

Bùi Thị Giang Thôn Bản Đôn 1, 
phường Xuất Hóa, 
thị xã Bắc Kạn, tỉnh 
Bắc Kạn 

2 
4-0343056 Trà Thế Kỷ Trà Thế Kỷ 

TK Trà sạch an toàn - 
100% Natural tea, hình 

Phạm Thế Kỷ Làng Chẽ, xã Quảng 
Chu, huyện Chợ 
Mới, tỉnh Bắc Kạn 

3 
4-0356075 MP Miến Dong BB Minh 

Phượng, hình 
Triệu Hoàng 
Minh 

Thôn Nà Viến, xã 
Yến Dương, huyện 
Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

4 

4-0362675 Quỳnh Linh CRAFT 
BAKERY Since 2008, hình 

Hoàng Trọng 
Quỳnh 

Số 36, ngõ 36, 
đường Trường 
Chinh, tổ 8B, 
phường Đức Xuân, 
thành phố Bắc Kạn, 
tỉnh Bắc Kạn 

5 

4-0362752 Fiabjooc, hình Công ty cổ phần 
cấp thoát nước 
Bắc Kạn 

Tổ 4, phường Đức 
Xuân, thành phố 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc 
Kạn 

 



DANH SÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU  
ĐƯỢC CÔNG BỐ TỪ 01/01/2021 ĐẾN HẾT 30/06/2021 

STT Số bằng Tên nhãn Tên chủ bằng Địa chỉ 

1 4-0373389 
Anh Ngọc BK Sản 
Phẩm Việt - Chất 
Lượng Việt, hình 

Nguyễn Văn Ngọc 
Thôn Nà Lạn, xã Lãng 
Ngâm, huyện Ngân 
Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

2 4-0373427 BITANO Vũ Thị Diện 

Tổ 11A, đường Trần 
Hưng Đạo, phường 
Đức Xuân, thành phố 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

3 4-0375470 DONG LAM 
Mạch Quang 
Trung 

Số 16, tổ 1a, phường 
Đức Xuân, thành phố 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

4 4-0376970 Hình 
Mạch Quang 
Trung 

Số 16, tổ 1a, phường 
Đức Xuân, thành phố 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

5 4-0383007 LADIES A, hình Đỗ Thị Vân Anh 
Tổ 5, phường Phùng 
Chí Kiên, thành phố 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

6 4-0383255 
TT Vì sức khỏe gia 
đình bạn, hình 

Hợp tác xã nông 
nghiệp Tân Thành 

Thôn Tân Thành, xã 
Nông Thượng, thành 
phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc 
Kạn 

 

                                                          (Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ) 
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